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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/4/2023 đến ngày 20/4/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Bộ Tài nguyên
và Môi trường
	4042/QĐ-
BTNMT
	30/12/2022
	Về việc công bố thủ tục hành hành chính sửa  đổi bổ sung tronglĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môitrường
	
	

	2
	Văn phòng Chính phủ
	2445/VPCP-CN
	11/04/2023
	V/v các giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển của khối doanh nghiệp và các doanh nghiệp bất động sản
	
	

	3
	Bộ Tài Chính
	3379/BTC-ĐT
	10/04/2023
	V/v phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2023, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	4
	Văn phòng Chính phủ
	2385/VPCP-KTTH
	10/04/2023
	V/v kết quả xuất khẩu gạo năm 2022 và phương hướng xuất khẩu gạo năm 2023
	
	

	5
	Bộ Công Thương
	9/VBHN-BCT
	07/04/2023
	Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
	
	

	6
	Bộ Công Thương
	8/VBHN-BCT
	07/04/2023
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	
	

	7
	Bộ Công Thương
	7/VBHN-BCT
	05/04/2023
	Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
	
	

	8
	 Thủ tướng Chính phủ
	383/QĐ-TTg
	14/04/2023
	Quyết định Về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại
	
	

	9
	Bộ Công Thương
	950/QĐ-BCT
	18/04/2023
	Quyết định về việc ban hành tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023-2025
	
	

	10
	Văn phòng Chính phủ
	118/TB-VPCP
	10/04/2023
	Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá Quý I năm 2023
	
	

	11
	Chính phủ
	12/2023/NĐ-CP
	14/04/2023
	NĐ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023
	31/12/2023
	

	12
	Bộ Tài Chính
	21/2023/TT-BTC
	14/04/2023
	Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
	01/6/2023

	

	13
	Bộ Tài Chính
	20/2023/TT-BTC
	13/04/2023
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet
	
	

	14
	Bộ Tài Chính
	22/2023/TT-BTC
	14/04/2023
	Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020
	
	

	15
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2420/BTNMT-MT
	10/04/2023
	Về việc tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản khoáng sản
	
	

	16
	Văn phòng Chính phủ
	127/TB-VPCP
	13/04/2023
	Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp với các bộ, ngành để xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	17
	 Thủ tướng Chính phủ
	377/QĐ-TTg
	12/04/2023
	Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	18
	Văn phòng Chính phủ
	510/CĐ-VPCP
	18/04/2023
	Công điện Hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030Thời gian: 01 buổi sáng, ngày 20 tháng 4 năm 2023 (Thứ Năm).
	
	

	19
	Văn phòng Chính phủ
	479/CĐ-VPCP
	13/04/2023
	Công điện Hội nghị trực tuyến với các địa phương tại tỉnh Thái Nguyên để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.Thời gian: 8g30 ngày 15/4
	
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	2401/VPCP-NC
	10/04/2023
	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của UBTVQH khóa XV
	
	

	21
	Văn phòng Chính phủ
	2430/VPCP-PL
	11/04/2023
	V/v tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
	
	

	22
	Bộ Tư pháp
	527/QĐ-BTP
	10/04/2023
	V/v Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
	
	

	23
	Bộ Tư pháp
	1345/BTP-TGPL
	10/04/2023
	V/v thực hiện Công văn số 1234/BTP-TGPL hướng dẫn triển khai nội dung trợ giúp pháp lý tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ.
	
	

	24
	Bộ Tư pháp
	1407/BTP-BTTP
	13/04/2023
	V/v tăng cường phối hợp quản lý hoạt động luật sư.
	
	

	25
	Chính phủ
	52/NQ-CP
	14/04/2023
	NQ Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2023
	
	

	26
	Bộ Tư pháp
	1423/BTP-BTTP
	14/04/2023
	V/v đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.
	
	

	27
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1434/QĐ-BNN-BVTV
	11/04/2023
	Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	28
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1443/QĐ-BNN-TL
	11/04/2023
	Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	
	

	29
	Văn phòng Chính phủ
	2661/VPCP-KSTT
	18/04/2023
	V/v chuyển đổi mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg trên Trục liên thông văn bản quốc gia.
	
	

	30
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1369/BTTTT-CBC
	17/04/2023
	V/v triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	
	

	31
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1284/BTTTT-CĐSQG
	12/04/2023
	V/v nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng DVCTT, đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng
	
	

	32
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4042/QĐ-BTNMT
	30/12/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượngthủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	33
	Bộ Tư pháp
	528/QĐ-BTP
	10/04/2023
	V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
	
	

	34
	Bộ Công an
	1101/BCA-QLHC
	11/04/2023
	V/v sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID
	
	

	35
	Văn phòng Chính phủ
	2516/VPCP-KGVX
	13/04/2023
	V/v sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
	
	

	36
	Văn phòng Chính phủ
	2515/VPCP-KGVX
	13/04/2023
	V/v tiếp tục triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
	
	

	37
	Văn phòng Chính phủ
	2555/VPCP-KGVX
	14/04/2023
	V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
	
	

	38
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	02/2023/TT-BLĐTBXH
	18/04/2023
	Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXHngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế,phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làmviệc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêuquốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
	[bookmark: _GoBack]01/6/2023
	

	39
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1386/QĐ-BNN-VPĐP
	06/04/2023
	V/v phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai doạn 2021-2025 (đợt 1)
	
	

	40
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2283/BNN-VPĐP
	12/04/2023
	Về việc hướng dẫn các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong xét, đề nghị công nhận cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
	
	

	41
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2314/BNN-VPĐP
	13/04/2023
	Quan tâm, đẩy mạnh quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025
	
	

	42
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1599/QĐ-BNN-TCCB
	19/04/2023
	Về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương
	
	

	43
	 Thủ tướng Chính phủ
	370/QĐ-TTg
	11/04/2023
	Quyết định  kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển
	
	

	44
	Thủ tướng Chính phủ
	409/QĐ-TTg
	19/04/2023
	Quyết định Kiện toàn ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
	
	

	45
	Thủ tướng Chính phủ
	238/CĐ-TTg
	10/04/2023
	Công điện về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trong thời gian tới
	
	

	46
	Văn phòng Chính phủ
	20/QĐ-UBQG
	12/04/2023
	Quyết định  về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
	
	

	47
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	1315/VBHN-BLĐTBXH
	13/04/2023
	VBHN Thông tư hướng dẫn phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo
	
	

	48
	Văn phòng Chính phủ
	2424/VPCP-CN
	10/04/2023
	V/v các đề xuất, kiến nghị bổ sung, điều chỉnh hồ sơ quy hoạch
	
	

	49
	Thủ tướng Chính phủ
	396/QĐ-TTg
	17/04/2023
	Quyết định Phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	50
	Thủ tướng Chính phủ
	10/CT-TTg
	19/04/2023
	Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
	
	

	51
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	666/QĐ-BKHCN
	10/04/2023
	Quyết định ban hành Phương án cuộc Điều tra Nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2023
	
	

	52
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1019/BKHCN-TĐC
	11/04/2023
	Công văn gửi bộ ngành, địa phương Đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp quốc gia năm 2024 thuộc Chương trình 1322
	
	

	53
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1062/BKHCN-ƯDPTCN
	14/04/2023
	V/v hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023.
	
	

	54
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1073/BKHCN-ƯDPTCN
	17/04/2023
	Tiếp tục phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các DN, tổ chức, cá nhân.
	
	

	55
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1090/BKHCN-TTKHCN
	18/04/2023
	Về việc phối hợp triển khai Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2023
	
	

	56
	Thủ tướng Chính phủ
	368/QĐ-TTg
	11/04/2023
	Quyết định Phê duyệt Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).
	
	

	57
	Thủ tướng Chính phủ
	375/QĐ-TTg
	12/04/2023
	Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam
	
	

	58
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1589/QĐ-BNN-TCCB
	19/04/2023
	Quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp
	
	

	59
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1586/QĐ-BNN-TCCB
	19/04/2023
	Quyết định của Bộ trưởng về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm
	
	

	60
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1588/QĐ-BNN-TCCB
	19/04/2023
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường
	
	



